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I.  Giới thiệu 

1. Giới thiệu chung 

Hệ thống được sử dụng để nhập tin, kiểm tra logic, giám sát tiến độ và kết quả điều tra. 

Chương trình cho phép cập nhật danh sách người dùng, cập nhật hạn nhập tin, phân công phụ 

trách doanh nghiệp cho điều tra viên, phân công giám sát viên trung ương, duyệt số liệu Tỉnh/Thành 

phố, thay mẫu doanh nghiệp. 

Ngoài ra, chương trình còn có các chức năng, tiện ích để thực hiện thống kê tiến độ, tổng hợp 

kết quả điều tra; cập nhật văn bản điều hành, thông báo nghiệp vụ. 

Bộ mã tiếng Việt được sử dụng để gõ chữ tiếng Việt là mã Unicode. 

Yêu cầu: muốn sử dụng được hệ thống thì máy tính phải có kết nối Internet. 

2. Truy cập trang Web 

Địa chỉ truy cập vào trang Web:thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn 

II. Nội dung 

Khi người sử dụng truy cập địa chỉ thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn muốn vào được hệ 

thống đều phải được cung cấp “Tài khoản” và “Mật khẩu” để truy cập vào: 

 

 

Sau khi đăng nhập vào, giao diện như sau:  
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Cụ thể các chức năng như sau: 

1. Hệ thống 

* Thoát khỏi hệ thống 

Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống thìở góc trên bên phải của màn hình sẽ hiện thông tin 

tên “Tài khoản” đang truy cập vào hệ thống. Ví dụ như hình sau: 

 

 Nếu muốn thoát khỏi hệ thống thì người dùng di chuyển con trỏ chuột về vị trí tên tài khoản 

đang đăng nhập, nhấn vào nút “Thoát” 

* Quên mật khẩu 
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Lưu ý: Đối với những doanh nghiệp có đầy đủ thông tin địa chỉ mail trong danh sách doanh 

nghiệp, nếu doanh nghiệp bị quên mật khẩu, tại màn hình đăng nhập nhấn “Quên mật khẩu?” -> khi 

đó hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận lại địa chỉ email mà doanh nghiệp đã đăng ký như màn hình sau: 

 

Doanh nghiệp nhập lại địa chỉ email -> nhấn “Gửi yêu cầu” -> hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới 

về địa chỉ mail của doanh nghiệp 

1.Thay đổi mật khẩu 

 Sau khi người sử dụng được cấp “Tài khoản” và “Mật khẩu” để truy cập vào hệ thống, người 

sử dụng có thể đổi mật khẩu của mình thông qua chức năng này như sau: 
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 + Nhập mật khẩu cũ 

 + Nhập mật khẩu mới 

 + Xác nhận lại mật khẩu mới 

 Sau đó “Lưu” lại và lần truy cập sau sẽ dùng mật khẩu mới này. 

Lưu ý: Lần truy cập đầu tiên của tất cả các tài khoản vào hệ thống đều phải thay đổi mật khẩu. 

Mật khẩu phải có độ dài từ 6 đến 20 kí tự. 

2. Phiếu số 1A/ĐTDN-DN 

 Chức năng này dùng kê khai Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.   

 Giao diện như sau: 
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 Doanh nghiệp kê khai lần lượt các thông tin của doanh nghiệp theo các câu trong phiếu hỏi. 

 - Nhập thông tin người cung cấp thông tin: Họ tên, Điện thoại, Email 

 - Nhập mục A. Thông tin chung của doanh nghiệp: 

+ Tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, loại hình kinh tế của doanh nghiệp 

+ Nhập ngành thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, giao diện như sau: 

 

 Nhập mô tả ngành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp -> chọn ngành cấp 1, cấp 2, cấp 3, 

cấp 4 -> tích chọn ngành thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, như ví dụ sau: 

 

 -> Sau khi chọn ngành SXKD xong nhấn nút “Cập nhật”, khi đó giao diện như ví dụ sau: 

 

 Nếu doanh nghiệp còn ngành sản xuất kinh doanh khác, nhấn vào nút “Thêm ngành” -> chọn 

ngành cần thêm của doanh nghiệp -> “Cập nhật” ngành cần thêm, ví dụ như sau: 
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 -> Tích chọn để xác định ngành sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp trong cột 

“Ngành chính” 

 Nếu muốn sửa ngành SXKD nào nhấn vào nút  trong cột Sửa ngành, giao diện như ví dụ 

sau: 

 

 Nếu muốn xóa ngành SXKD nào nhấn vào nút  trong cột Xóa. 

 Lưu ý: Chỉ sửa, xóa ngành SXKD trong trường hợp doanh nghiệp chưa kê khai phiếu chuyên 

ngành của ngành SXKD đó. Trong trường hợp doanh nghiệp đã kê khai phiếu chuyên ngành; nếu sửa 

mã ngành khi đã kê khai phiếu chuyên ngành thì hệ thống sẽ đưa ra thông báo như ví dụ sau: 

 

 Nếu doanh nghiệp đã thực hiện kê khai phiếu chuyên ngành mà xóa ngành của doanh nghiệp 

thì hệ thống sẽ đưa ra thông báo như ví dụ sau: 

 

 - Nhập Mục B. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp: 

 + Nếu DN có mua hàng hóa và dịch vụ với đối tác nước ngoài, tích chọn “Có” -> nhập tổng số 

tiền, còn không tích chọn “Không” 
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 + Nếu DN có bán hàng hóa và dịch vụ với đối tác nước ngoài, tích chọn “Có” ->  nhập tổng số 

tiền, còn không tích chọn “Không” 

 + Nhập thông tin về lao động của doanh nghiệp, lao động chia theo ngành sản xuất kinh 

doanh, cáckhoản chi liên quan đến người lao động 

 - Nhập Mục C. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp: 

 + Nhập thông tin hàng tồn kho đầu năm, hàng tồn kho cuối năm, doanh thu của doanh nghiệp, 

doanh thu chia theo ngành SXKD 

 + Nếu doanh nghiệp có thực hiện đầu tư Xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ, sửa chữa, nâng 

cấp TSCĐ phục vụ sản xuất kinh doanh, tích chọn “Có”, còn không tích chọn “Không”. 

 + Nếu doanh nghiệp có thực hiện gia công, lắp ráp hàng hóa trực tiếp với nước ngoài, tích 

chọn “Có”, còn không tích chọn “Không”. 

 + Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và/hoặc tiêu dùng loại năng lượng nào thì tích chọn và 

nhập thông tin (khối lượng mua vào, khối lượng sản xuất…, giá trị năng lượng mua vào) cho loại năng 

lượng đó, như ví dụ sau: 

 

 + Nếu loại hình kinh tế của doanh nghiệp thuộc 1 trong 3 loại (Doanh nghiệp 100% vốn nước 

ngoài, Doanh nghiệp nhà nước liên doanh với nước ngoài, Doanh nghiệp khác liên doanh với nước 

ngoài) thì doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai câu C7. Thực hiện góp vốn điều lệ chia theo nước và 

vùng lãnh thổ như ví dụ sau: 

 

 -> doanh nghiệp kê khai vốn điều lệ Bên nước ngoài chia theo nước -> chọn nước có thực 

hiện góp vốn, kê khai các chỉ tiêu Vốn điều lệ đến đến 31/12/2019, Thực hiện góp vốn điều lệ trong 

năm 2019, Góp vốn điều lệ lũy kế đến 31/12/2019 của nước đã chọn. Để thêm nước có góp vốn nhấn 

nút “Thêm nước”. 

 - Nhập Mục D. Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp: 
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 + Tại câu Trong các cơ sở được liệt kê dưới đây, cơ sở nào trực tiếp hoạt động sản xuất 

kinh doanh: hệ thống mặc định doanh nghiệp sẽ là cơ sở đầu tiên (thông tin Mã số thuế, Tên cơ sở là 

Mã số thuế và Tên của doanh nghiệp), doanh nghiệp có ngành thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh 

nào (đã được kê khai ở câu A4 bên trên) thì sẽ có các ngành tương ứng ở câu này, như ví dụ sau: 

 

 Tích chọn để xác định doanh nghiệp/cơ sở “Trực tiếp SXKD” 

 Xác định Tỉnh, Huyện của doanh nghiệp/cơ sở 

 Tích chọn “Xác định ngành cơ sở”để xácđịnh cơ sở thực hiện ngành SXKD nào. 

 + Câu Doanh nghiệp cócòn cơ sở có mã số thuế 13 số hoạt động SXKD trong năm 2019: 

nếu doanh nghiệp còn cơ sở (Mã số thuế 13 số) hoạt động thì nhấn vào nút  để thêm 

cơ sở mới -> khi đó cơ sở mới thêm sẽ được thêm trong bảng danh sách cơ sở, như ví dụ sau: 

 

 Nhập mã số thuế (Mã số thuế 13 số) của cơ sở, mã số thuế của cơ sở phải có 10 số đầu 

là mã số thuế của doanh nghiệp.  

 Nhập Tên cơ sở 

 Xác định cơ sở trực tiếp SXKD (nếu có) 

 Chọn Tỉnh, Huyện của cơ sở 

 Xác định ngành của cơ sở (nếu cơ sở có trực tiếp SXKD) 

 -> Giao diện như ví dụ sau: 

 

 Những cơ sở được thêm vào thì có thể xóa được nếu nhấn vào nút của cột Xóa trong danh 

sách cơ sở. Tuy nhiên, nếu xóa cơ sởđóthì các phiếu chuyên ngànhđã kê khai của cơ sởđó cũng bị xóa. 



9 

 

 ->Nhấn nút “Lưu tạm” để hệ thống lưu tạm những thông tin của doanh nghiệp đã kê khai 

(chưa cần kê khai hết toàn bộ phiếu), khi đó hệ thống sẽđưa ra thông báo: 

 

 Lưu ý: Việc lưu tạm một phần thông tin của doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi doanh 

nghiệp chưa “Gửi phiếu 1A”, nếu đã thực hiện gửi phiếu -> tiếp tục thay đổi, cập nhật thông tin của 

doanh nghiệp -> thì doanh nghiệp phải thực hiện gửi phiếu chứ không được thực hiện “Lưu tạm” nữa. 

 ->Sau khi kê khai xong toàn bộ các thông tin trên phiếu -> người sử dụng nhấn vào nút “Gửi 

phiếu 1A”, nếu không còn lỗi hệ thống sẽ lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và đưa ra thông báo như sau: 

 

-> sau khi kê khai và Gửi thành công phiếu 1A -> hệ thống sẽ tự động nhảy sang phiếu chuyên 

ngành tiếp theo của doanh nghiệp để doanh nghiệp kê khai. 

 Sau khi doanh nghiệp kê khai và thực hiện gửi phiếu thành công, giao diện như ví dụ sau: 

 

 Nhấn nút “Xóa phiếu 1A” nếu muốn xoá toàn bộ thông tin của doanh nghiệp. 

 Nhấn nút “Hướng dẫn điền phiếu” để xem chi tiết cáchkê khai các chỉ tiêu trên phiếu. 
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 Nhấn “Trang chủ” để quay về màn hình chính của hệ thống. 

 Lưu ý:+ Trong trường hợp còn lỗi logic, hệ thống sẽ không cho gửi phiếu và đưa ra thông báo 

như ví dụ sau: 

 

 Tại màn hình kê khai phiếu, hệ thống sẽ đưa ra các thông tin cần kiểm tra, như ví dụ sau: 

 

 Khi đó người kê khai phải sửa các lỗi logic (lỗi có thông báo màu đỏ bên mục “Thông tin cần 

kiểm tra”) -> nhấn “Gửi phiếu 1A” thì hệ thống mới cho lưu vào cơ sở dữ liệu. 

 + Sau khi kê khai xong và gửi phiếu thành công (Phiếu 1A), tùy theo doanh nghiệp có bao 

nhiêucơ sở trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh theo nhóm ngành nào (ngành công nghiệp, xây 

dựng, thương nghiệp, vận tải…) thì sẽ kê khai bấy nhiêu phiếu chuyên ngành của các nhóm ngành đó, 

căn cứ vào câu D, ví dụ như sau: 
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 Khi lưu thành công, trên đầu trang sẽ hiển thị các phiếu chuyên ngành mà doanh nghiệp cần 

kê khai, như ví dụ sau: 

 

 Doanh nghiệp thực hiện kê khai đầyđủ các phiếu chuyên ngành của doanh nghiệp mình.  

 Lưu ý: Khi doanh nghiệp đang thực hiện kê khai ở phiếu nào thì trên tiêu đề của phiếu đó có 

màu cam như Phiếu 1A ở trên. 

2.1. Phiếu 1A.2/ĐTDN-CN 

 Chức năng này dùng kê khai Kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp. 

 Doanh nghiệp/Cơ sở có trực tiếp sản xuất kinh doanh nhóm ngànhcông nghiệp (ngành sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp/cơ sở thuộc nhóm ngành 05 đến ngành 39) sẽ thực hiện kê khai 

phiếu 1A.2/ĐTDN-CN. Giao diện như sau: 
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 Tại giao diện này: 

 - Bên phải là danh sách các cơ sở trực tiếp sản xuất kinh doanh nhóm ngành công nghiệp (số 

lượng cơ sở tương ứng với mục D trong phiếu 1A) cần kê khai Phiếu 1A.2. Trong danh sách này, 

những cơ sở đã thực hiện kê khai là những cơ sở được đánh dấu màu xanh, như ví dụ sau: 

 

Trong danh sách đó, khi nhấn vào cơ sở nào thì thông tin của cơ sở đó sẽ hiển thị bên màn 

hình kê khai, người sử dụng có thể chỉnh sửa được. 

 - Bên trái là màn hình kê khai Phiếu 1A.2/ĐTDN-CN. Tại màn hình này: 

 + Nếu cơ sở có mã số thuế 10 số (mã số thuế này hệ thống lấy tự động từ Phiếu 1A) -> người 

kê khai nhấn Enter -> thực hiện kê khai các thông tin tiếp theo của doanh nghiệp/cơ sở. 

+ Nếu cơ sở có mã số thuế 13 số (10 số đầu của mã số thuế tự động được lấy từ Phiếu 1A) -

>người kê khai nhập 3 số tiếp theo của mã số thuế -> thực hiện kê khai các thông tin tiếp theo của 

doanh nghiệp/cơ sở. 

Sau khi xác định xong mã số thuế của cơ sở, các thông tin: Tên cơ sở, Tỉnh/Thành phố, 

Huyện/Quận, Ngành SXKD hệ thống lấy tự động từ Phiếu 1A sang 

->Doanh nghiệp thực hiện kê khai các chỉ tiêu trong phiếu:  

 + Địa chỉ của cơ sở 

 + Lao động của cơ sở: Tổng số lao động thời điểm 01/01/2019, lao động nữ thời điểm 

01/01/2019, tổng số lao động thời điểm 31/12/2019, lao động nữ thời điểm 31/12/2019. 
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 + Sản phẩm công nghiệp sản xuất và tiêu thụ trong năm: cơ sở sản xuất tiêu thụ sản phẩm nào 

thì nhấn vào nút  giao diện như sau: 

 

 ->Kê khai lần lượt: Tên sản phẩm, Mã sản phẩm, chọn Đơn vị tính của sản phẩm, Khối lượng 

sản phẩm sản xuất, Khối lượng sản phẩm xuất kho tiêu thụ, Khối lượng sản phẩm xuất kho chế biến, 

Khối lượng sản phẩm tồn kho đầu năm, Khối lượng sản phẩm tồn kho cuối năm, Trị giá sản phẩm xuất 

kho tiêu thụ.  

 Lưu ý: Đối với Mã sản phẩm: doanh nghiệp có thể nhấn chuột vào ô Mã sản phẩm -> hệ 

thống sẽ hiển thị danh mục sản phẩm công nghiệp để doanh nghiệp lựa chọn, như ví dụ sau: 

 

 ->Chọn ngành sản xuất kinh doanh (ngành này chính là ngành sản xuất kinh doanh của cơ sở) 

-> chọn sản phẩm cấp 6 để hiển thị danh sách các sản phẩm theo ngành cấp 6 (nếu cần) ->chọn sản 

phẩm doanh nghiệp/cơ sở có sản xuất và tiêu thụ trong năm (sản phẩm cấp 8), như ví dụ sau: 
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Sau khi kê khai xong, kết quả như ví dụ sau: 

 

 Nhấn nút  nếu muốn xóa sản phẩm công nghiệp đã kê khai. 

 + Kê khai chỉ tiêu Tổng giá trị sản phẩm công nghiệp của cơ sở đã xuất kho tiêu thụ trong năm 

2019. 

-> Nhấn nút “Lưu tạm” để hệ thống lưu tạm những thông tin của doanh nghiệp/cơ sở đã kê 

khai (chưa cần kê khai hết toàn bộ phiếu, chưa có kiểm tra logic), khi đó hệ thống sẽ đưa ra thông báo: 
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 Lưu ý: Việc lưu tạm một phần thông tin của doanh nghiệp/cơ sở chỉ được thực hiện khi doanh 

nghiệp/cơ sở chưa “Gửi phiếu 1A.2”, nếu đã thực hiện gửi phiếu -> tiếp tục thay đổi, cập nhật thông 

tin của doanh nghiệp/cơ sở -> thì doanh nghiệp/cơ sở phải thực hiện gửi phiếu chứ không được thực 

hiện “Lưu tạm” nữa. 

 ->Sau khi kê khai toàn bộ các thông tin về Kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp 

của doanh nghiệp/cơ sở -> người sử dụng nhấn vào nút “Gửi phiếu 1A.2”, nếu không còn lỗi hệ thống 

sẽ lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và đưa ra thông báo như sau: 

 

 Sau khi doanh nghiệp/cơ sở kê khai và thực hiện lưu vào hệ thống, giao diện như ví dụ sau: 

 

Nhấn nút “Xóa phiếu 1A.2” nếu muốn xoá toàn bộ thông tin của doanh nghiệp/cơ sở.  

Nhấn “Làm mới trang” để xóa trắngdữ liệu trên màn hình, nhập thông tin của doanh 

nghiệp/cơ sở tiếp theo.  

 Lưu ý: Trong trường hợp còn lỗi logic, hệ thống sẽ không cho gửi phiếu và đưa ra thông báo 

như ví dụ sau: 
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 Tại màn hình kê khai, hệ thống sẽ đưa ra các thông tin cần kiểm tra, như ví dụ sau: 

 

 Khi đó người kê khai phải sửa các lỗi logic (lỗi có thông báo màuđỏ bên mục “Thông tin cần 

kiểm tra”) -> nhấn “Gửi phiếu 1A.2” thì hệ thống mới cho lưu vào cơ sở dữ liệu. 

 Khi doanh nghiệp kê khai hết các cơ sở của Phiếu 1A.2, gửi phiếu của cơ sở cuối cùng trong 

danh sách thành công, hệ thống sẽ đưa ra thông báo: 

 

 -> khi đó, hệ thống sẽ tự động chuyển sang Tab của phiếu chuyên ngành tiếp theo của doanh 

nghiệp. 

 Nhấn nút “Hướng dẫnđiền phiếu” để xem chi tiết cách kê khai các chỉ tiêu trên phiếu. 

 Nhấn “Trang chủ” để quay về màn hình chính của hệ thống. 

2.2. Phiếu 1A.2m/ĐTDN-DVGC 

Chức năng này dùng kê khai Phiếu thu thập thông tin về dịch vụ gia công hàng hóa với nước 

ngoài. 



17 

 

Doanh nghiệp xác nhận “Có” thực hiện gia công, lắp ráp hàng hóa trực tiếp với nước ngoài 

(Câu C5 Phiếu 1A) vàcó trực tiếp sản xuất kinh doanh nhóm ngành thuộc ngành gia công, lắp ráp 

(ngành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/cơ sở thuộc nhóm ngành 10 đến ngành 33) sẽ thực hiện 

kê khai phiếu 1A.2m/ĐTDN-DVGC. Giao diện như sau: 

 

 Doanh nghiệp thực hiện kê khai các chỉ tiêu trên Phiếu 

 ->Nhấn nút “Lưu tạm” để hệ thống lưu tạm những thông tin của doanh nghiệp đã kê khai 

(chưa cần kê khai hết toàn bộ phiếu, chưa có kiểm tra logic). 

Lưu ý: Việc lưu tạm một phần thông tin của doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi doanh 

nghiệp chưa “Gửi phiếu 1A.2m”, nếu đã thực hiện gửi phiếu -> tiếp tục thay đổi, cập nhật thông tin 

của doanh nghiệp -> thì doanh nghiệp phải thực hiện gửi phiếu chứ không được thực hiện “Lưu tạm” 

nữa. 

 -> Sau khi hoàn thành kê khai toàn bộ các thông tin của doanh nghiệp ->nhấn “Gửi phiếu 

1A.2m” để gửi dữ liệu về hệ thống và lưu vào cơ sở dữ liệu. Doanh nghiệp chỉ gửi được phiếu sau khi 

đã hoàn thành kê khai toàn bộ các thông tin của doanh nghiệp và dữ liệu không còn lỗi logic. 

Nhấn nút “Xóa phiếu 1A.2m” nếu muốn xoá toàn bộ thông tin của doanh nghiệp/cơ sở. 

Nhấn nút “Hướng dẫn điền phiếu” để xem chi tiết cách kê khai các chỉ tiêu trên phiếu. 

Nhấn “Trang chủ” để quay về màn hình chính của hệ thống. 

2.3. Phiếu 1A.3/ĐTDN-XD 

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạtđộngxây dựng. 

Doanh nghiệp/Cơ sở có trực tiếp sản xuất kinh doanh nhóm ngành hoạt động xây dựng (ngành 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/cơ sở thuộc nhóm ngành 41, 42, 43) sẽ thực hiện kê khai phiếu 

1A.3/ĐTDN-XD. Giao diện như sau: 
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 Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu 1A.2 

2.4. Phiếu 1A.4/ĐTDN-TN 

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động thương nghiệp. 

Doanh nghiệp/Cơ sở có trực tiếp sản xuất kinh doanh nhóm ngành hoạt động thương nghiệp 

(ngành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/cơ sở thuộc nhóm ngành 45, 46, 47) sẽ thực hiện kê 

khai phiếu 1A.4/ĐTDN-TN. Giao diện như sau: 

 

 Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu 1A.2 

2.5. Phiếu 1A.5.1/ĐTDN-VT 

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động vận tải, bưu chính, chuyển phát. 

Doanh nghiệp/Cơ sở có trực tiếp sản xuất kinh doanh nhóm ngành hoạt động vận tải, bưu 

chính, chuyển phát (ngành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/cơ sở thuộc nhóm ngành 49, 50, 51, 

52, 53) sẽ thực hiện kê khai phiếu 1A.5.1/ĐTDN-VT. Giao diện như sau: 
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 Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu 1A.2 

2.6. Phiếu 1A.5.2/ĐTDN-KB 

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động kho bãi, bốc xếp, hỗ trợ vận tải. 

Doanh nghiệp/Cơ sở có trực tiếp sản xuất kinh doanh nhóm ngành hoạt động kho bãi, bốc xếp, 

hỗ trợ vận tải (ngành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/cơ sở thuộc nhóm ngành 52, 53) sẽ thực 

hiện kê khai phiếu 1A.5.2/ĐTDN-KB. Giao diện như sau: 

 

 Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu 1A.2 

2.7. Phiếu 1A.5.3/ĐTDN-LGT 

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics. 

Chỉ áp dụng đối với15 Tỉnh/Thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh 

Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Đồng 

Nai, Vũng Tàu, Cần Thơ; đối với các Doanh nghiệp/Cơ sở có trực tiếp sản xuất kinh doanh một trong 

cácngành cấp 5 sau: 49120, 49331, 49332, 49333, 49334, 49339, 50121, 50122, 50221, 50222, 51201, 
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51209, 52101, 52102, 52109, 52241, 52242, 52243 sẽ thực hiện kê khai phiếu 1A.5.3/ĐTDN-LGT. 

Giao diện như sau: 

 

 Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu 1A.2 

2.8. Phiếu 1A.6.1/ĐTDN-LTAU 

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động lưu trú, ăn uống. 

Doanh nghiệp/Cơ sở có trực tiếp sản xuất kinh doanh nhóm ngành lưu trú, ăn uống (ngành sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp/cơ sở thuộc nhóm ngành 55, 56) sẽ thực hiện kê khai phiếu 

1A.6.1/ĐTDN-LTAU. Giao diện như sau: 

 

 Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu 1A.2 

 Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp/cơ sở có nhiều cơ sở hoạt động lưu trú, kê khai lần lượt các 

Cơ sở số từ 1 đến hết. 

2.9. Phiếu 1A.6.2/ĐTDN-DL 
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Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành. 

Doanh nghiệp/Cơ sở có trực tiếp sản xuất kinh doanh nhóm ngành hoạt độngdu lịch (ngành 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/cơ sở thuộc nhóm ngành 79) sẽ thực hiện kê khai phiếu 

1A.6.2/ĐTDN-DL. Giao diện như sau: 

 

 Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu 1A.2 

2.10. Phiếu 1A.7/ĐTDN-TC 

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính và một số chỉ tiêu về tín 

dụng, huy động vốn, lãi suất. 

Doanh nghiệp/Cơ sở có trực tiếp sản xuất kinh doanh nhóm ngành hoạt động tài chính (ngành 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/cơ sở thuộc nhóm ngành 64, 66) sẽ thực hiện kê khai phiếu 

1A.7/ĐTDN-TC. Giao diện như sau: 

 

Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu 1A.2 

2.11. Phiếu 1A.8/ĐTDN-BH 
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Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm. 

Doanh nghiệp/Cơ sở có trực tiếp sản xuất kinh doanh nhóm ngành hoạt động kinh doanh bảo 

hiểm (ngành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/cơ sở thuộc nhóm ngành 65, 66) sẽ thực hiện kê 

khai phiếu 1A.8/ĐTDN-BH. Giao diện như sau: 

 

 Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu 1A.2 

2.12. Phiếu 1A.9.1/ĐTDN-BĐS 

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động kinh doanh bất động sản. 

Doanh nghiệp/Cơ sở có trực tiếp sản xuất kinh doanh nhóm ngành hoạt động kinh doanh bất 

động sản (ngành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/cơ sở thuộc nhóm ngành 68) sẽ thực hiện kê 

khai phiếu 1A.9.1/ĐTDN-BĐS. Giao diện như sau: 

 

 Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu 1A.2 

2.13. Phiếu 1A.9.2/ĐTDN-TT 

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động thông tin và truyền thông. 
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Doanh nghiệp/Cơ sở có trực tiếp sản xuất kinh doanh nhóm ngành hoạt động thông tin và 

truyền thông (ngành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/cơ sở thuộc nhóm ngành 58 đến ngành 63) 

sẽ thực hiện kê khai phiếu 1A.9.2/ĐTDN-TT. Giao diện như sau: 

 

 Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu 1A.2 

2.14. Phiếu 1A.9.3/ĐTDN-DVK 

Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động dịch vụ khác. 

Doanh nghiệp/Cơ sở có trực tiếp sản xuất kinh doanh nhóm ngành hoạt động dịch vụ khác sẽ 

thực hiện kê khai phiếu 1A.9.3/ĐTDN-DVK. Giao diện như sau: 

 

 Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu 1A.2 

2.15. Phiếu 1A.10/ĐTDN-VĐT 

Chức năng này dùng kê khai Vốn đầu tư thực hiện. 
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Doanh nghiệp xác nhận “Có” thực hiện đầu tư Xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ, sửa chữa, 

nâng cấp TSCĐ… phục vụ hoạt động SXKD trong năm 2019 (Câu C4 Phiếu 1A) sẽ thực hiện kê khai 

phiếu 1A.10/ĐTDN-VĐT. Giao diện như sau: 

 

 Doanh nghiệp thực hiện kê khai các chỉ tiêu trên Phiếu 

 -> Nhấn nút “Lưu tạm” để hệ thống lưu tạm những thông tin của doanh nghiệp đã kê khai 

(chưa cần kê khai hết toàn bộ phiếu, chưa có kiểm tra logic). 

Lưu ý: Việc lưu tạm một phần thông tin của doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi doanh 

nghiệp chưa “Gửi phiếu 1A10”, nếuđã thực hiện gửi phiếu -> tiếp tục thay đổi, cập nhật thông tin của 

doanh nghiệp -> thì doanh nghiệp phải thực hiện gửi phiếu chứ không được thực hiện “Lưu tạm” nữa. 

 -> Sau khi hoàn thành kê khai toàn bộ các thông tin của doanh nghiệp -> nhấn “Gửi phiếu 

1A10” để gửi dữ liệu về hệ thống và lưu vào cơ sở dữ liệu. Doanh nghiệp chỉ gửi được phiếu sau khi 

đã hoàn thành kê khai toàn bộ các thông tin của doanh nghiệp và dữ liệu không còn lỗi logic. 

Nhấn nút “Xóa phiếu 1A10” nếu muốn xoá toàn bộ thông tin của doanh nghiệp/cơ sở. 

Nhấn nút “Hướng dẫnđiền phiếu” để xem chi tiết cách kê khai các chỉ tiêu trên phiếu. 

Nhấn “Trang chủ” để quay về màn hình chính của hệ thống. 

3. Văn bản, tài liệu 

 Chức năng này sử dụng để cập nhật, hiển thị các văn bản điều hành, thông báo nghiệp vụ của 

Trung ương và của Tỉnh. 

3.1. Văn bản điều hành 

Chức năng này hiển thị văn bảnđiều hành của Trung ương, Tỉnh. 

Giao diện như ví dụ sau: 
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 Người sử dụng có thể tải file mà Trung ương, Tỉnh gửi lên bằng cách nhấn vào nút  trong 

cột “File gửi”. 

3.2. Tài liệu nghiệp vụ thống kê doanh nghiệp, hợp tác xã 

Chức năng này hiển thị tài liệu nghiệp vụ: Quyết định điều tra, Phương án điều tra, Phiếu điều 

tra, Tài liệu hướng dẫn điều tra. 

Giao diện như ví dụ sau: 

 

 Người sử dụng có thể tải file mà Trung ương gửi lên bằng cách nhấn vào nút  trong cột 

“File gửi”. 

4. Hỏi đáp 

 Chức năng này dùng cho tất cả các đối tượng tham gia vào hệ thống (Doanh nghiệp, Điều tra 

viên, Giám sát viên, Tổ thường trực, Quản trị dữ liệu) vào trao đổi các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ, 

văn bản điều hành, hỗ trợ kỹ thuật, những vướng mắc trong quá trình thực hiện kê khai phiếu. 

 Giao diện như sau: 

 

 Nếu người dùng cần gửi câu hỏi -> nhấn vào nút “Gửi câu hỏi mới”, giao diện như ví dụ sau: 

 

 + Lĩnh vực hỏi: lựa chọn lĩnh vực cần đặt câu hỏi 

 + Tiêu đề hỏi: gõ nội dung tiêu đề hỏi (yêu cầu này bắt buộc) 

 + Nội dung hỏi: gõ nội dung câu hỏi cần hỏi. 

 + Tệp đính kèm: nếu câu hỏi có đính kèm file thì nhấn vào nút “Chọn file” để chọn file cần 

gửi (Lưu ý: file tải lên phải có dung lượng<= 3MB) 

 Ví dụ như sau:  
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 ->Sau khi người dùng gõ xong tiêu đề, nội dung câu hỏi cần hỏi như trên, nhấn nút “Gửi câu 

hỏi” để hệ thống sẽ hiển thị câu hỏi trong “Danh sách câu hỏi” như ví dụ sau: 

 

 Trong danh sách đó sẽ hiển thị nội dung hỏi, người hỏi, ngày giờ đưa câu hỏi. 

 Tài khoản “Quản trị hệ thống” nhấn vào nút “Trả lời” ở góc dưới bên phải mỗi câu hỏi để trả 

lời những vướng mắc của Doanh nghiệp, Điều tra viên. 

 

 -> Quản trị dữ liệu gõ nội dung trả lời -> nhấn “Gửi trả lời” để trả lời cho doanh nghiệp, điều 

tra viên đã đặt câu hỏi, như ví dụ sau: 

 

 Lưu ý:Đối với những câu hỏi chưa có người trả lời thì có thể “Xóa câu hỏi” được. Còn những 

câu hỏi đã có người trả lời thì không thể xóa khỏi hệ thống. 

  


